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Phụ lục

DANH MỤC CÁC  DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ 
THỜI KỲ 2010 - 2020 TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 114 /2009 /QĐ-TTg
ngày 28  tháng 9  năm 2009  của Thủ tướng Chính phủ)
____________
	A
	CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ:

	1
	Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hoá

	2
	Dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Thanh Hoá

	3
	Tuyến đường ven biển tỉnh Thanh Hoá

	4
	Tuyến đường nối các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hoá

	5
	Đường tuần tra biên giới

	6
	Dự án đầu tư Quốc lộ 10 từ Ninh Bình đến cầu Ghép

	7
	Nâng cấp Quốc lộ 15A, Quốc lộ 45

	8
	Nâng cấp Quốc lộ 47 từ Km 0 đến Km 31 và đoạn từ Km 61 đến Cửa khẩu Méng

	9
	Dự án nâng cấp quốc lộ 217 từ Nga Sơn đi Na Mèo

	10
	Xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hoá

	11
	Tuyến đường sắt nối cảng Nghi Sơn - Bãi Trành

	12
	Xây dựng và hoàn thiện mạng lưới điện toàn Tỉnh

	13
	Xây dựng Khu liên hợp Thể thao - Trung tâm Đào tạo vận động viên Bắc miền Trung

	14
	Hệ thống kênh Bắc - Hồ Cửa Đặt

	15
	Xây dựng cảng trung chuyển Đảo Mê

	16
	Cảng tổng hợp Nghi Sơn

	B
	CÁC DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ:

	17
	Các Nhà máy cấp nước Nghi Sơn, thành phố Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Ngọc Lặc,...

	18
	Đại lộ Nam Sông Mã - thành phố Thanh Hoá

	19
	Đường vành đai phía Tây Thành phố Thanh Hoá

	20
	Hệ thống đường ngang (7 tuyến) các huyện biên giới, miền núi

	-
	Đường Vạn Mai - Mường Lát dài 70 km

	-
	Đường Lang Chánh - Yên Khương - Cửa khẩu Méng dài 44 km

	-
	Đường Hồi Xuân - Tén Tằn - Mường Chanh (Cửa khẩu Cang) dài 139 km

	-
	Đường Thường Xuân - Bát Mọt - Cửa khẩu Khẹo dài 60,3 km

	-
	Đường Yên Cát - Thanh Quân - Bù Cẩm dài 64 km

	-
	Đường Mường Mìn - Na Mèo dài 21 km

	-
	Đường Yên Nhân - Cửa khẩu Kham dài 22 km

	21
	Xây dựng các cầu trên các trục quốc lộ, qua các sông lớn: Cầu Thắm (Nga Sơn), Bút Sơn, Đò Đại (Hoằng Hoá), Thiệu Khánh (Thiệu Hoá), Hoằng Khánh (Hoằng Hoá), Cẩm Vân (Cẩm Thuỷ), Bến Kẹm, Nam Tiến (Quan Hoá), Cầu Lát (Mường Lát), Kim Tân (Thạch Thành)

	22
	Hạ tầng thành phố Thanh Hoá đủ tiêu chuẩn đô thị loại I

	23
	Hạ tầng khu đô thị Nghi Sơn

	24
	Hạ tầng khu đô thị Ngọc lặc

	25
	Hạ tầng khu du lịch Sầm Sơn

	26
	Khu kinh tế cửa khẩu Na Mèo

	27
	Khu công nghiệp Thạch Quảng

	28
	Khu công nghiệp Bãi Trành

	29
	Khu công nghiệp Ngọc Lặc

	30
	Khu Công nghiệp Tây Nam: Thanh Kỳ - Như Thanh

	31
	Khu công nghiệp Tây Nam thành phố Thanh Hoá

	32
	Hệ thống thu gom và xử lý nuớc thải sinh hoạt các khu đô thị:  thành phố Thanh Hoá, thị xã Bỉm sơn, thị xã Sầm Sơn, đô thị Ngọc Lặc, Nghi Sơn

	33
	Nhà máy xử lý và chế biến rác thải sinh hoạt đô thị thành phố Thanh Hoá

	34
	Bệnh viện đa khoa Khu Kinh tế Nghi Sơn

	35
	Xây dựng và nâng cấp các Bệnh viện tuyến tỉnh

	36
	Xây dựng mới, nâng cấp các Bệnh viện tuyến huyện

	37
	Xây dựng hệ thống đê, kè biển : Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Quảng Xương, Tĩnh Gia, thị xã Sầm Sơn

	38
	Xây dựng hệ thống các cảng cá, bến cá: Nga Bạch (Nga Sơn), Hoà Lộc (Hậu Lộc), Hoằng Phụ (Hoằng Hoá), thị xã Sầm Sơn, Quảng Nham (Quảng Xương), Hải Châu, Lạch Bạng (Tĩnh Gia)

	39
	Xây dựng hệ thống bến đỗ tránh trú bão cho tầu, thuyền đánh cá: kênh De (Hậu Lộc); Sao Sa, kênh Choán (Nga Sơn); Quảng Thạch (Quảng Xương); Lạch Bạng (Tĩnh Gia)

	40
	Dự án sống chung với lũ: Vĩnh Lộc, Thạch Thành 

	41
	Hệ thống tiêu úng huyện Đông Sơn - thành phố Thanh Hoá

	42
	Phòng chống lũ quét các huyện miền núi

	43
	Hệ thống tiêu úng các sông: sông Nhơm, sông Hoàng, sông Lý

	44
	Dự án  xây dựng hệ thống các trạm quan trắc kiểm soát tác động các chất thải - bảo vệ môi trường: 27 huyện, thị xã, thành phố

	45
	Hệ thống quan trắc cảnh báo lũ ống, lũ quyét: 11 huyện miền núi

	46
	Dự án quy hoạch sử dụng và bảo vệ nguồn nước: 4 hệ thống sông trên địa bàn Tỉnh

	47
	Dự án sắp xếp và ổn định dân cư các xã biên giới: Quan Hoá, Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân

	48
	Mở rộng Cảng tổng hợp Nghi Sơn (Bến số 3)

	C
	CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH:

	49
	Khu liên hợp lọc - hoá dầu Nghi Sơn

	50
	Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Châu Lộc - Hậu Lộc

	51
	Tổng kho xăng dầu - KCN Nghi Sơn

	52
	Nhà máy luyện thép Nghi Sơn

	53
	Nhà máy luyện thép POMIDO

	54
	Nhà máy đóng , sửa tàu biển - KCN Nghi Sơn

	55
	Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện gia dụng - KCN Lễ Môn

	56
	Xi măng Thanh Sơn - Ngọc Lặc

	57
	Xi măng Cẩm Thuỷ

	58
	Xi măng Nông Cống

	59
	Xi măng Công Thanh giai đoạn II - Nghi Sơn

	60
	Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông - Nghi Sơn

	61
	Nhà máy sản xuất Ferocrôm - KCN Nghi Sơn

	62
	Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn

	63
	Nhà máy nhiệt điện Công Thanh

	64
	Thuỷ điện Trung Sơn - Quan Hoá

	65
	Thuỷ điện Sông Lò - Quan Sơn

	66
	Thuỷ điện Hồi Xuân

	67
	Thuỷ điện Bá Thước I

	68
	Thuỷ điện Bá Thước II

	69
	Xây dựng một số nhà máy chế biến thức ăn gia súc các huyện vùng đồng bằng và vùng biển

	70
	Mở rộng công suất Nhà máy chế biến thịt xuất khẩu của Tỉnh lên 10.000 tấn; xây dựng mới các trạm giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tại các khu chăn nuôi tập trung ở các huyện

	71
	Nhà máy  chế biến gỗ ván ép - KCN Nghi Sơn

	72
	Xây dựng cảng chuyên dùng tiếp nhận dầu - Nghi Sơn

	73
	Kho ngoại quan khu cảng tổng hợp Nghi Sơn

	74
	Xây dựng cảng sông - biển  Đò Lèn

	75
	Dự án phát triển cây cao su - các huyện miền núi và vùng bán sơn địa

	76
	Dự án phát triển vùng nguyên liệu giấy

	D
	CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ:

	I
	Công nghiệp - xây dựng:

	77
	Nhà máy Poly Propylyne - KCN Nghi Sơn

	78
	Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp PTA - KCN Nghi Sơn

	79
	Nhà máy sản sợi tổng hợp PET - KCN Nghi Sơn

	80
	Nhà máy sản xuất Benzen - KCN Nghi Sơn

	81
	Nhà máy sản xuất phân bón DAP - KCN Nghi Sơn

	82
	Nhà máy sản xuất thép không rỉ - KCN Nghi Sơn

	83
	Nhà máy sản suất thép định hình - KCN Nghi Sơn

	84
	Nhà máy chế tạo, sửa chữa xe cơ giới - KCN Bỉm Sơn

	85
	Nhà máy cơ khí xây dựng - KCN Bỉm Sơn

	86
	Xây dựng sân bay dân dụng: xã Quảng Nhân - Quảng Xương

	II
	Thương mại - Du lịch:

	87
	Khu du lịch Hàm Rồng

	88
	Khu du lịch Thành Nhà Hồ

	89
	Khu du lịch sinh thái Bến En

	90
	Khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn

	91
	Khu du lịch sinh thái Xuân Liên - Hồ Cửa Đặt

	III
	Văn hoá - xã hội:

	92
	Bảo tồn, tôn tạo Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc)

	93
	Đầu tư Trung tâm văn hoá Tỉnh

	94
	Trường Đại học dân lập Thanh Hoá

	95
	Trường Công nhân Kỹ thuật Nghi Sơn

	96
	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tỉnh


* Ghi chú: về vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư của các công trình, dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư cho từng thời kỳ./.
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